	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 85/QĐ-UBND
	         Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế trồng rừng, thiết kế chăm sóc rừng phòng hộ, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, mức hỗ trợ trồng rừng 

 sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2013 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNN ngày 27/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 2473/UBND-NLN ngày 11/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm giao kế hoạch trồng rừng và kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm 2013; Văn bản số 160/UBND-NLN ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giá và tiêu chuẩn xuất vườn các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 61/BC-STC ngày 22/3/2013 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá thiết kế trồng rừng, thiết kế chăm sóc rừng trồng phòng hộ, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá thiết kế trồng rừng, thiết kế chăm sóc rừng trồng phòng hộ, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Đơn giá thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ năm 2013:

- Đơn giá thiết kế trồng rừng:                 637.000 đồng/ha

- Đơn giá thiết kế chăm sóc rừng trồng: 225.200 đồng/ha


2. Suất đầu tư trồng rừng phòng hộ:
2.1 Mật độ, điều kiện trồng và chăm sóc rừng
 2.1.1 Mật độ trồng

 - Loài cây Keo Tai t​ượng hạt giống nội, Keo Tai tư​ợng hạt giống ngoại và cây Lát hoa: Mật độ trồng:  1.660 cây/ha.
- Loài cây Mỡ: Mật độ trồng:  2.500 cây/ha

 2.1.2 Điều kiện trồng và chăm sóc: 

Ký hiệu thi công trồng rừng: F​2B4L4 I>25(, trong đó: F2 ký hiệu đất nhóm 2, B4 ký hiệu thực bì nhóm 4, L4 ký hiệu cự ly đi làm từ 3.000m đến 4.000m, I>25( là ký hiệu độ dốc nơi trồng rừng lớn hơn 25(.

2.2 Đơn giá
	Số
TT
	Loài cây
	Mật độ
 trồng (cây/ha)
	Tổng suất đầu tư​​ (đồng/ha)

	
	
	
	Huyện Sơn Dư¬ng, Yªn S¬n, Thành phố Tuyªn Quang
	HuyÖn Hµm Yªn, Chiªm Ho¸
	HuyÖn Na Hang, Lâm Bình

	1
	Keo Tai t​​ượng (hạt giống nhập ngoại)
	1.660
	30.629.338
	30.652.350
	30.698.373

	2
	Keo Tai t​​ượng

(hạt giống nội)
	1.660
	30.426.070
	30.452.916
	30.504.692

	3
	Mỡ (nhân giống bằng hạt)
	2.500
	37.138.024
	37.181.344
	37.262.208

	4
	Lát hoa (nhân giống bằng hạt)
	1.660
	 
	 
	 

	
	- Vụ Xuân
	
	38.023.056
	38.074.833
	38.176.467

	
	- Vụ Thu
	
	34.819.454
	34.611.012
	34.961.519


Đơn giá trồng và chăm sóc rừng nêu trên là đơn giá bình quân trồng và chăm sóc rừng năm 2013 trên địa bàn các huyện, thành phố và làm cơ sở lập kế hoạch vốn đầu t​ư trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2013.

3. Đơn giá suất đầu tư​ hỗ trợ cho trồng và chăm sóc rừng phòng hộ:

3.1 Điều kiện thực hiện:

- Diện tích đất trồng thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ.

- Đất trồng rừng đ​ược giao ổn định cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); hoặc:

+ Đất trồng rừng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã đ​ược cấp sổ lâm bạ, sẽ đ​ược giao đất (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) sau khi thực hiện trồng rừng;

+ Đất trồng rừng của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng đã có hợp đồng giao khoán đất với các chủ rừng của Nhà nư​ớc;

+ Đất trồng rừng của hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định từ 3 năm trở lên đ​ược UBND xã, phư​ờng, thị trấn xác nhận và các chủ đất liền kề xác nhận, không có tranh chấp, đủ điều kiện đ​ược giao đất theo quy định của luật đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) sau khi thực hiện trồng rừng;

- Các tổ chức ngoài quốc doanh, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu và tự nguyện tham gia trồng rừng phòng hộ thông qua đơn đề nghị trồng rừng có xác nhận của địa phương (thôn, xã);

- Các tổ chức phải có Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi có quyết định phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải đăng ký kế hoạch trồng rừng 3 năm.

3.2 Suất đầu t​ư hỗ trợ cho trồng và chăm sóc rừng:
	Số TT
	Loài cây
	Mật độ
 trồng (cây/ha)
	Tổng suất đầu tư​​ (đồng/ha)

	
	
	
	Huyện Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang
	Huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá
	Huyện Na Hang, Lâm Bình

	1
	Keo Tai t​​ượng

(hạt giống nhập ngoại)
	1.660
	10.391.995
	10.415.007
	10.461.030

	2
	Keo Tai t​​ượng 

(hạt giống nội)
	1.660
	10.188.726
	10.215.573
	10.267.349

	3
	Mỡ (nhân giống bằng hạt)
	2.500
	12.199.396
	12.242.716
	12.323.580

	4
	Lát hoa (nhân giống bằng hạt)
	1.660
	 
	 
	 

	
	- Vụ Xuân
	
	12.356.256
	12.408.032
	12.509.666

	
	- Vụ Thu
	
	12.356.256
	12.408.032
	14.509.666


4. Mức đầu tư hỗ trợ trồng rừng sản xuất:

4.1 Điều kiện thực hiện:

- Đất đã được quy hoạch cho rừng sản xuất mà ít nhất 3 năm trở lại đây chưa có rừng (trạng thái Ia, Ib, Ic), đồng thời là đất nằm trong quy hoạch Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất được phê duyệt và được giao kế hoạch trồng rừng sản xuất.

- Đất trồng rừng được giao hoặc cho thuê ổn định cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc:

+ Đất của hộ gia đình đã có hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài (gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ nay chuyển sang quy hoạch là rừng sản xuất) với tổ chức quốc doanh (kể cả các doanh nghiệp quốc doanh nay đã cổ phần hóa).

+ Đất trồng rừng hộ gia đình đang canh tác ổn định từ 3 năm trở lên mà không có tranh chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài. Diện tích này phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc bản đồ khoán đất trồng rừng trong vòng 12 tháng cho chủ rừng.

- Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu và tự nguyện trồng rừng sản xuất thông qua đơn đề nghị tham gia trồng rừng các xác nhận của địa phương (thôn, xã).

- Các tổ chức ngoài quốc doanh phải có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi có Quyết định phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải đăng ký kế hoạch trồng rừng 3 năm.

4.2 Mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 
a) Đối với đối tượng thực hiện là các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và có tiếp nhận các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang:

- Đối với loài cây Keo tai tượng hạt ngoại, Keo tai tượng hạt nội, cây Mỡ mức hỗ trợ là: 6.000.000 đồng/ha.

- Đối với loài cây Lát mức hỗ trợ là: 7.500.000 đồng/ha.

Mức hỗ trợ trên đã bao gồm chi phí cây giống, chi phí vận chuyển cây giống và một phần chi phí nhân công trồng và chăm sóc đến địa điểm trồng rừng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đư​ợc duyệt.

b) Các đối tượng còn lại: Áp dụng mức hỗ trợ tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2012. 

Điều 2. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quy định tại Điều 1, Quyết định này được áp dụng để lập kế hoạch vốn đầu t​ư trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Kế hoạch Nhà nước giao; khi thanh toán, quyết toán phải căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, khối lượng nghiệm thu thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành và không được vượt quá đơn giá, suất đầu tư, mức hỗ trợ quy định tại Điều 1 nêu trên.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như điều 3 (thực hiện);                                                                           

- Phó CVP (NLN)UBND tỉnh;

- CV: TC, NLN;

- Lưu VT - (Hoa TC30);

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã kí)

Trần Ngọc Thực
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